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2000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp dựng và
giữ nước, 2000 năm kiến trúc phật giáo là một tấm gương phản chiếu
lịch sử văn hóa – văn minh Việt Nam, 2000 năm kiến trúc chùa tháp
Việt Nam là một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc và
hiện đang sống trong các cộng đồng người Việt Nam.

Tác giả: PGS.TS. Tống Trung Tín Tham luận Hội thảo khoa học: Kiến trúc Phật
giáo Việt Nam – thống nhất trong đa dạng, ngày 15/4/2023 tại hội trường Bảo

tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội)

Tôi đặc biệt cảm ơn Ban tổ chức Hội thảo Khoa học: Kiến trúc Phật giáo Việt
Nam - Thống nhất trong đa dạng đã có lời mời tôi được viết bài tham luận. Đây
là lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt lý thú, hấp dẫn, có nhiều ý nghĩa cực kỳ cao đẹp
nhưng lại hết sức lớn rộng, phức tạp và nhiều khi đặc biệt khó khăn gian khổ.
Trong khuôn khổ của một tham luận ngắn này, tôi muốn phác dựng đôi nét ý
tưởng đã hình thành từ lâu mà chưa thực hiện được trong cuộc đời gần 50 năm
nghiên cứu Khảo cổ học Kiến trúc Việt Nam của mình về lịch sử và giá trị của
kiến trúc Phật giáo Việt Nam.

Trong lịch sử văn minh thế giới nói chung, văn minh Việt Nam nói riêng, kiến
trúc là một biểu hiện quan trọng vào bậc nhất của một nền văn minh. Những
chứng cứ về những nền văn minh lớn nhất của thế giới dễ thấy nhất, dễ thuyết
phục nhất chính là sự hiện diện của các công trình kiến trúc.

Trong các công trình kiến trúc đó, kiến trúc Phật giáo là một loại hình có số
lượng nhiều, phong phú và dễ nhận biết nhất. Các di tích Phật giáo đồ sộ ở Ấn
Độ (tháp Sanchi), ở Indonexia (Brobudur), ở Trung Quốc (Đôn Hoàng, Long
Môn), ở Nhật Bản (chùa Vàng, chùa Đông Đại Tự), ở Việt Nam (chùa Keo, chùa
Bút Tháp,…) là các ví dụ tiêu biểu.
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Tuy nhiên, trong nền văn minh Việt Nam, kiến trúc Phật giáo Việt Nam có từ
bao giờ, phát triển như thế nào, đặc trưng ra sao lại là các câu hỏi chưa có công
trình nào giải đáp cặn kẽ, thấu đáo, khoa học và đầy đủ, đôi khi rất khó trả lời
dù chỉ là bước đầu. Từ kinh nghiệm khảo cổ học, tôi xin thử bước đầu phác dựng
tiến trình lý thú và khó khăn này với hi vọng góp phần nhỏ vào công việc to lớn
đó.

1. Chùa tháp Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đầu tiên

Thực ra, vấn vấn đề này hiện nay chưa rõ được mà cần phải chờ Khảo cổ học
nghiên cứu lâu dài trong tương lai. Thư tịch cổ đã phản ánh các ngôi chùa Phật
ở Việt Nam có từ khoảng 2.000 năm cách ngày nay trong đó có các ngôi chùa
Tứ Pháp và am thờ ở khu vực Luy Lâu (Bắc Ninh) đánh dấu thời kỳ Phật giáo
truyền vào Việt Nam đầu tiên từ Ấn Độ qua đường biển.

Khảo cổ học đã thử dò tìm chùa Pháp Vũ (chùa Đậu) huyện Thuận Thành, tỉnh
Bắc Ninh. Tuy nhiên, do hố dào nhỏ, dấu tích nền móng chưa tìm thấy mà mới
chỉ thấy di vật gạch ngói thế kỷ 2 - 3. Như vậy còn phải tìm kiếm thăm dò rất
nhiều. Nhưng bằng con đường nghiên cứu hiện trạng và hồi cố, tôi có thể suy
nghĩ rằng cấu trúc những ngôi chùa Việt đầu tiên khá đơn giản và rất ít tượng
Phật. Đó là chùa có một mặt bằng chùa chính hình vuông hoặc gần hình vuông
để thờ một tượng Phật chủ và có một số kiến trúc phụ trợ đi theo. Loại mặt
bằng này được lưu lại ở một số di tích chùa thời Lý, thời Trần sau này như chùa
Kim Âu (Thanh Hóa), chùa Hắc Y (Yên Bái) giúp cho giả thuyết này bước đầu có
cơ sở khoa học nhất định.

Các chùa Phật giáo Tứ Pháp đầu tiên của Việt Nam đều có số tượng Phật rất ít
và hoàn toàn thờ các tượng thần Việt Nam được Phật hoá. Qua đó, có thể tin
chùa Phật Việt Nam có từ khoảng thế kỷ 1-3 với đặc trưng văn hóa Việt rất đậm
nét. Dĩ nhiên, theo truyền thuyết thì có thể có sớm hơn từ trước Công nguyên.

2. Chùa Phật Việt Nam thời kỳ tiếp theo (từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 9)

Số lượng ngày càng tăng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng không có tư liệu khảo
cổ cho chùa thời này. Các nhà nghiên cứu chùa Việt như Hà Văn Tấn, Nguyễn
Duy Hinh đều giả thuyết rằng chùa thời kỳ này vẫn đơn giản là 1 bình đồ vuông.
Điều này suy từ các chùa Tứ Pháp đến các chùa tiêu biểu thời Lý – Trần, theo tôi
là có lý. Thời kỳ này, triều đại độc lập Tiền Lý của Lý Bí (544 - 602) có chùa Khai
Quốc ở Hà Nội. Đặc biệt, thời kỳ này, thư tịch cổ đã nhắc đến có nhiều tháp Phật
ở Giao Châu.
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Sư Đàm Thiên thời Tùy (Trung Quốc) từng tâu với Tùy Văn Đế rằng “Xứ Giao
Châu có đường thông sang Thiên Trúc. Phật giáo vào Trung Quốc chưa phổ cập
đến Giang Đông thì xứ ấy đã xây ở Luy Lâu hơn 20 bảo tháp, độ được hơn 500
vị tăng và dịch được 15 bộ kinh rồi”1. Minh chứng rõ rệt về tháp đã được khảo
cổ học chứng minh. Đã phát hiện dấu tích tháp gạch có mặt bằng vuông duy
nhất đầu thế kỷ 7 là Nhạn Tháp ở xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
minh chứng sự lan toả của Phật giáo ở Giao Châu thời đó cũng như minh chứng
sức sống của văn hóa Việt cổ từ thời dựng nước trong bối cảnh văn hoá Phật
giáo đang lan rộng khắp thế giới Đông Nam Á và Châu Á.

3. Chùa Phật Giáo ở Việt Nam trong thời kỳ Đinh - Tiền Lê (thế kỷ 10).

Thời đại Đinh - Tiền Lê là thời đại độc lập bắt đầu phát triển của Đại Việt (hay
Đại Cồ Việt). Đây là một thời đại Phật giáo bắt đầu hưng thịnh. Dấu tích nghệ
thuật Phật giáo phát hiện nhiều ở Kinh đô Hoa Lư và vùng Kinh phủ Đại La (Hà
Nội). Thư tịch cổ và các bia ghi ở Hoa Lư có chùa Một Cột (Nhất Trụ), chùa Bà
Ngô và ở Thăng Long…Hàng chục cột kinh tràng Phật đỉnh tôn thắng Đà la ni
thời Đinh được phát hiện. Ở chùa Một Cột có Cột kinh Lăng Nghiêm thời Lê Đại
Hành dựng năm 995.

Đặc biệt, lần đầu tiên, dấu tích của chùa Một Cột đã được Khảo cổ học thăm dò
và phát hiện 2 móng cột kích thước rất lớn có mặt bằng hình vuông (1,30m x
1,30m), cao 2,75m cho thấy ngôi chùa này thời Đinh - Tiền Lê này rất lớn và
kiên cố. Dấu tích nghệ thuật thời Đinh - Tiền Lê của toàn bộ Kinh đô Hoa Lư và
kinh phủ Đại La nhuốm đẫm ảnh hưởng của nghệ thuật Phật giáo như các hình
tượng uyên ương, chim phượng, hoa sen phản ánh ảnh hưởng sâu đậm, rỗng rãi
của Phật giáo thời Đinh - Tiền Lê.

4. Sự thịnh đạt của chùa tháp Phật giáo thời Lý

Thời Lý là thời kỳ Phật giáo toàn thịnh, do vậy chùa tháp Phật giáo cũng phát
triển toàn thịnh trong thời này.

4.1.Chùa

Về mặt vị trí, chùa thời Lý cùng với sự phát triển rộng khắp của Phật giáo đã có
mặt ở mọi nơi, mọi địa hình của đất nước. Có những chùa ở các sườn núi cao
như chùa Vĩnh Phúc, chùa Phật Tích, chùa Dạm (Bắc Ninh),… Có những chùa
tháp ở trên đỉnh núi như chùa Long Đọi (Hà Nam),…Có nhiều chùa ở vùng ven
sông, ven biển, đồng bằng như chùa Viên Quang (Hà Nam), chùa Sùng Nghiêm
Diên Thánh (Thanh Hoá),… Chùa có mặt ở tận cùng vùng non cao hẻo lánh như
chùa Bảo Ninh Sùng Phúc và chùa Nhùng (Tuyên Quang).
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Chùa thường gồm một toà điện chính kết hợp với nhiều kiến trúc khác quây
quần xung quanh. Tổng thể các kiến trúc của chùa Lý thường được bố cục
thành hai kiểu bình đồ: hướng tâm và đăng đối trên một trục dài.

Bình đồ hướng tâm là kiểu bình đồ có một kiến trúc (hay điện) chính ở trung
tâm, các kiến trúc khác quây quần xung quanh. Có thể thấy qua các tài liệu chữ
viết, chùa Diên Hựu hay Một Cột (Hà Nội) là một ví dụ: chùa thờ Quan Âm có
kiến trúc hành lang vây quanh, bên ngoài nữa là hồ Bích Trì. Bốn xung quanh
bắc cầu vồng để đi vào2.

Cũng qua sử cũ, có thể thấy kiểu bình đồ này khá phổ biến thời Lý. Tuy nhiên,
trên thực tế, kiểu bình đồ này chưa gặp nhiều. Dấu vết duy nhất chỉ còn gặp ở
chùa Bách Môn (Bắc Ninh). Tại di tích này, các kiến trúc phụ, các cửa ra vào,
các đường đi lối lại đều được sắp đặt rất cân xứng bốn xung quanh và hướng
vào ngôi chùa ở chính giữa3.

Kiểu bình đồ thứ 2 là kiểu bình đồ có kiến trúc chính cùng các kiến trúc phụ sắp
đặt đăng đối trên một trục dài. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng ở kiến trúc trung
tâm, nhiều khi đặc điểm hướng tâm vẫn được duy trì.

Có thể thấy kiểu bình đồ này qua miêu tả của văn bia chùa Diên Phúc ở Hải
Dương có các kiến trúc được bố cục thứ tự từ ngoài vào trong gồm: hai ao sen –
tam quan – nhà bia và lầu chuông – hành lang trước và hai hành lang bên – toà
điện Thiên Thanh (chùa chính) – sân kho. Như vậy, rõ ràng chùa Diên Phúc được
sắp đặt trên một trục dài, vừa có tính chất hướng tâm, bởi ngôi chùa chính được
bao bọc bởi các hành lang và sân kho4.

4.2.Tháp

Ngoại trừ những cây tháp là kiến trúc chính (tháp Chương Sơn), trong tổng thể
kiến trúc chùa, tháp thời Lý thường đứng trước hay sau ngôi chùa. Theo các
nguồn tư liệu hiện biết, tháp thời Lý, tuỳ từng trường hợp có thể đứng trước, có
thể đứng sau chùa. Chùa Một Cột, sử ghi rõ năm 1105, xây hai ngọn tháp ở
trước sân chùa (Đại Việt sử ký toàn thư 1983: 299). Nhưng ở chùa Linh Xứng
(Thanh Hoá), văn bia cho biết tháp Chiêu Ân được dựng phía sau chùa5.

Trong các cây tháp đã phát hiện thì tháp Phật Tích chưa rõ được vị trí chính
thức, nhưng chùa Dạm thì tháp đứng trước chùa là khá rõ. Tháp Long Đọi (Hà
Nam), tháp Tường Long (Hải Phòng), tháp Chương Sơn (Hà Nam) chỉ có một
mình. Tháp Long Đọi (Hà Nam), tháp Tường Long (Hải Phòng) thời Lý có thể
tương tự như tháp Chương Sơn, tức không đi liền với chùa. Cạnh các cây tháp
này, ngày nay thường có chùa (chùa Long Đọi, chùa Chương Sơn), hoặc vết tích
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nền móng sau tháp Tường Long (Trịnh Cao Tưởng, Nguyễn Văn Sơn 1979).
Nhưng đó là các kiến trúc muộn hoặc các vết tích chưa xác định rõ loại hình.
Trong khi đó, sử cũ ghi rõ tại các nơi đó xây một ngôi tháp báu6.

Tháp thời Lý nói chung có mặt bằng hình vuông: Chân tháp Phật Tích 8,50m x
8,50m; chân tháp Tường Long 7,36m x 7,36m; chân tháp Chương Sơn 19m x
19m.

Tháp thời Lý có nhiều tầng khá cao: Tháp Báo Thiên 13 tầng cao vài chục
trượng (Đại Việt sử ký toàn thư 1983: 283), tháp Sùng Thiện Diên Linh cao 13
tầng (Thơ văn Lý Trần 1977: 405), tháp Chiêu Ân (Thanh Hoá) cao 9 tầng7, tháp
chùa Phật Tích cao 10 trượng, tháp Tường Long gần 20m (Trịnh Cao Tưởng,
Nguyễn Văn Sơn 1979: 68). Chưa thể ước lượng chính xác một cây tháp Lý cao
bao nhiêu mét. Nhưng dựa vào kích thước nền móng và vật liệu còn lại, có thể
thấy thời Lý đã xây những cây tháp cao lớn vào bậc nhất trong lịch sử xây dựng
chùa tháp Việt Nam8.

Chùa tháp thời Lý tiêu biểu cho nền kiến trúc thời Lý và góp phần minh chứng
thuyết phục đặc trưng của văn minh Đại Việt thời Lý. Nối tiếp thời Đinh - Tiền
Lê, nghệ thuật trang trí kiến trúc Việt Nam thời Lý thực chất là nền nghệ thuật
Phật giáo Việt Nam.

5. Sự thịnh đạt của chùa tháp thời Trần

Tiếp theo thời Lý, Phật giáo thời Trần tiếp tục phát triển toàn thịnh và phát triển
ở tầm cao mới: xây dựng thành công Thiền phái Trúc Lâm của Việt Nam, một số
hiện tượng không ở đâu có trong lịch sử Phật giáo Thế giới. Bởi vậy Phật giáo
thời Trần tiếp tục toàn thịnh với nhiều đặc điểm mới, là đỉnh cao của lịch sử
Phật giáo Việt Nam.
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5.1. Chùa

Trong số chùa còn lưu giữ được vết tích kiến trúc thời Trần đã nghiên cứu, một
số chùa do nhà nước xây dựng (chùa Phổ Minh, chùa Kim Âu), một số chùa do
địa phương xây dựng (chùa Lấm, chùa Dâu, chùa Thái Lạc, chùa Bối Khê). Gần
đây khảo cổ học đã phát hiện được một số chùa thời Trần ở vùng núi phía Bắc
và một số chùa Trần của thiền phái Trúc Lâm. Không ngôi chùa nào giữ được
nguyện vẹn cấu trúc ban đầu. Mỗi chùa chỉ giữ được một số thành phần nhất
định nào đó, nhưng tập hợp chắt lọc lại vẫn có thể hiểu được khá rõ kiến trúc cơ
bản của chùa thời Trần.
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- Về mặt bằng, kiến trúc chùa trung tâm của chùa thời Trần vẫn là toà thượng
điện có kết cấu gần hình vuông. Từ độ sâu 0,50m dưới lòng đất, đã tìm thấy
mặt bằng khá nguyên vẹn của chùa Kim Âu (Thanh Hoá), có kích thước 13,60m
x 13,0m. Chùa Hắc Y (Yên Bái) cũng có dáng dấp tương tự.

Một số chùa khác tuy vết tích nền móng đã bị tu bổ vào thời sau, nhưng do các
kết cấu vì nhà của thời Trần còn bảo tồn khá tốt, cho thấy hình dáng, kích thước
bình đồ của các chùa này tương tự như chùa Kim Âu: Chùa Dâu 14,1m x 10,4m,
chùa Bối Khê 10,70m x 9,40m. Tại các ngôi chùa này, ngoài kiến trúc trung
tâm, chưa rõ kiến trúc phụ được bố trí ra sao.

Thời Trần đã xây dựng thành công Thiền phái Trúc Lâm và Thiền phái này còn
phát triển đến ngày nay. Việc nghiên cứu các chùa Trúc Lâm đã phát hiện thêm
một số kiểu mặt bằng chùa mới. Mặt bằng chính chùa Lân, chùa Hoa Yên gần
hình vuông. Mặt bằng hình chữ công lần đầu tiên đã được tìm thấy ở chùa Trại
Cấp (Quảng Ninh), chùa Đám Trì (Bắc Giang). Như vậy, loại mặt bằng hình chữ
công thời Trần, trước đây chúng tôi mới chỉ giả thiết thì nay đã tìm ra rất hoàn
chỉnh dưới thời Trần. Đặc biệt, ngôi chùa có cấu trúc phức tạp do nhà nước xây
dựng lần đầu tiên còn thấy rất rõ nét là chùa Phổ Minh. Chùa Phổ Minh cũng
chính là một tổ đường của phái Trúc Lâm. Hơn 100 chân tảng đá hoa sen và các
tượng rồng thần, sấu thần đá thời Trần cho thấy sự phức hợp nhiều thành phần
kiến trúc chùa Phổ Minh được sắp xếp trên một trục dài.

Mặt bằng khá phức tạp khác của chùa thời Trần đã thấy ở Chùa Lấm (Quảng
Ninh). Hẳn đây cũng là một ngôi chùa Trúc Lâm. Từ cửa vụng biển đi vào các
nền móng kiến trúc còn lại theo những người khai quật được phân bố như sau:
Tam quan (11m x 5m); Nhà tổ, hai dãy; Sân chùa có hai ngọn tháp hai bên
(3,60 x 3,60m); Chùa Hộ (31m x 8m) có 9 gian, mỗi gian rộng 2,50m; Chùa Phật
(12m x 11,50m); Thượng điện (29,0m x 8cm) có 9 gian; Khu Đông Bắc có một
nếp nhà nhỏ 3 gian là bếp, hai giếng nước ngọt, một ao. Hà Văn Tấn cho rằng
chùa Phật mới chính là Thượng điện. Tôi cho rằng ý kiến này đúng và giả thiết
thêm rằng Thượng điện chính là Hậu đường có thể là một dạng nhà Tổ. Tổng
thể chùa Lấm như vậy có cấu trúc hình chữ Tam,…

Chùa thời Trần đặc biệt phát triển nhiều ở vùng núi phía Bắc. Chỉ riêng Tuyên
Quang, khảo cổ học đã phát hiện được 24 di tích có dấu tích văn hóa Trần.

5.2. Tháp

Theo thư tịch cổ, ngoài hai cây tháp Phổ Minh và Huệ Quang của Trần Nhân
Tông, năm 1329, sư Pháp Loa xây một cây tháp đá và một cây tháp gạch ở viện
Quỳnh Lâm cũng để xá lị Trần Nhân Tông. Năm 1330, sư Huyền Quang xây tháp
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Viên Thông ở chùa Thanh Mai. Năm 1334 xây tháp Đăng Minh ở sau chùa Côn
Sơn9.

Dấu tích kiến trúc tháp thời Trần còn thấy khá rõ là tháp Phổ Minh, tháp Huệ
Quang, tháp Bình Sơn, tháp Đăng Minh. Ngoài ra, có một số nền tháp khác ở
Chùa Lấm phía Bắc đảo Thừa Cống (Quảng Ninh), các mô hình tháp trong mộ
Dưỡng Phú10, mộ Xuân Hồng11, chùa Lân, chùa Hồ Thiên, Thái Lăng, Ngải lăng,
Đồi Bia.

Trong các tháp thời Trần, tháp Huệ Quang có đế hình lục lăng (3m x 3,10 x 3,80
x 3,05 x 3m x 3,80m). Toàn bộ tháp thời Trần đều hình vuông: tháp Phổ Minh
5,21m x 5,21m, tháp Bình Sơn 4,45m x 4,45m, tháp Đăng Minh 1m x 1m, tháp
Chùa Lấm 3,60m x 3,60m (tầng 1 của tháp Huệ Quang cũng trở lại gần hình
vuông 2,84m x 2,89m).

Về độ cao chỉ còn thấy tương đối rõ ở hai tháp: tháp Phổ Minh cao 13 tầng
(21,2m), tháp Bình Sơn trừ đỉnh bị gãy còn 11 tầng (15m) (tháp này nếu còn
nguyên vẹn cũng cao 13 tầng)

Tháp Huệ Quang chỉ còn tầng đế được xếp đá hình múi bưởi và cố kết bằng cá
chì. Tháp Phổ Minh có sự kết hợp chặt chẽ giữa đá và gạch. Đá là loại đá xanh
khối hình chữ nhật, phẳng phiu được sắp xếp thật vuông vắn ở tầng đế. Trên
mặt và xung quanh có chạm sen, cúc đường nét thanh mảnh.

Ở các tầng trên, các gốc tháp, cửa cuốn được xây bằng đá, tường tháp xây
bằng gạch mỏng nhẹ và gắn kết chặt chẽ với nhau bằng mộng, dây chằng, keo
vữa. Riêng những viên gạch xây ngăn cách các tầng tháp thì có một đầu vát
cong lên, mặt ngoài chạm rồng. Nhiều viên gạch có chữ “Hưng Long thập tam
niên” tức là gạch được sản xuất năm Hưng Long thứ 13 (1305) dưới thời Trần
Anh Tông.

Tháp Bình Sơn được xây dựng toàn bằng các khối đất này hình vuông có hai cỡ
46cm x 46cm và 22cm x 22cm, và hình chữ nhật (45cm x 22cm). Để có thể
dựng được cây tháp cao tầng bằng gạch như vậy, người ta đã xây một khối cột
vuông thuôn vát dần từ dưới lên trên bằng gạch. Hết mỗi tầng lại xây nhô ra từ
năm đến sáu hàng gạch để tạo diềm mái. Phía ngoài khối trụ xây ốp các khối
đất nung vuông trang trí để làm vỏ áo tạo cho toàn bộ cây tháp vừa vũng vàng,
vừa đẹp.

Để gắn kết các loại gạch với nhau, người ta dùng một loại đất mịn, có độ dẻo
cao. Keo để dính gạch ốp được làm bằng vôi, mật và giấy dó. Để cho cây tháp
gạch trụ vững được với thời gian, các viên gạch ốp còn được liên kết bằng mộng
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chốt, cá chì. Mộng chốt để gài néo gạch ốp vào khối gạch lõi, cá chì để cố định
các viên gạch theo mặt thẳng đứng.

Ngoài ra còn có nhiều viên gạch như gạch hình chữ L cũng có tác dụng giằng
giữ tường tháp thêm chắc.

Việc xây cất như trên khiến cho cây tháp đất nung được phủ kín bằng nhiều mô
típ rồng, lá đề, mô hình tháp như một tác phẩm điêu khắc đẹp vẫn đứng vững
cho đến tận ngày nay.

Tháp thời Trần không chỉ tìm thấy ơ vùng đồng bằng mà còn phát hiện được cả
vùng biên viễn. Năm 1996, đã phát hiện dấu tích tháp đất nung tại miếu Hắc Y
(Thần Áo đen) xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Tháp thời Trần không đứng một mình như một số cây tháp thời Lý. Trong tổng
thể kiến trúc, trừ tháp Đăng Minh được xây sau chùa, còn tất cả các tháp khác
đã nghiên cứu đều được xây trước chùa.

Như vậy, cũng như thời Lý, chùa tháp thời Trần tiếp tục phát triển nhiều và là
minh chứng giá trị nổi bật vì nền văn minh thời Trần. Thời Trần cũng đặc biệt
phát triển chùa làng. Điều đó nói lên ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo Trúc
Lâm, thiền phái dân tộc duy nhất thành công ở Việt Nam.

6. Chùa thời Lê Sơ - thời Mạc

Thời Lê sơ, vương triều lấy Nho giáo làm tư tưởng chính đã hạn chế sự phát
triển của Phật giáo. Tuy nhiên theo thư tịch cổ và văn bia ở nhiều xã thôn tiếp
tục có các chùa làng, nói lên sức sống của Phật giáo trong đời sống người dân
Đại Việt.

Đến thời Mạc, Phật giáo phục hồi với các kiến trúc phát triển nhiều ở khu vực
nhà Mạc làm chủ. Kiến trúc chùa Mạc tuy chưa phát hiện được mặt bằng xác
thực nhưng về hình thức có xu hướng theo chùa thời Trần.

Ví dụ tiêu biểu là Chùa Cói (Tam Dương, Phú Thọ). Theo các bản vẽ còn để lại,
ta thấy còn mang khá đậm phong cách kiến trúc thời Trần: vì kèo 4 hàng chân
cột, khẩu độ lòng nhà hẹp, chiều cao thấp, các thành phần kiến trúc mập, câu
đầu vẫn trên là cột. Phần giá chiêng vẫn còn ván bịt. Song khác với thời Trần, vì
cái kẻ suốt đã mất. Con giường và bẩy hiên đã xuất hiện. Các chùa thời Mạc ở
Hải Phòng còn có các thành bậc đá cham rồng thần và sấu thần.
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7. Chùa thời Lê Trung hưng
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Đây là thời kỳ Phật giáo Việt Nam phục hưng mạnh mẽ. Nhiều ngôi chùa lớn
nhất Việt Nam được xây dựng thời kỳ này như chùa Bút Tháp, chùa Thầy, chùa
Keo và các chùa Trúc Lâm (chùa Quỳnh Lâm, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn).

Trên mặt bằng xây dựng chùa Bút Tháp, ta thấy có các công trình sau: Tam
quan - Gác chuông - Tiền đường - Thiêu hương - Thượng điện - Cầu đá - Tích
thiện am; Sân - Nhà chung - Phủ thờ - Hậu đường hành lang. Bên trái chùa có
một nhà Tổ và tháp Báo Nghiêm. Sau chùa có tháp Tôn Đức. Đặc biệt phía bên
trái trên con đường dẫn vào chùa hôm nay còn có 2 tháp của cha con người thợ
cả dựng chùa.

Dù có kết cấu phức tạp thế nào, trong cụm kiếm trúc chùa thời Lê, 3 nếp chùa
(Tam bảo) vẫn được đặt ở phía trước (sau Tam quan) tạo thành một khối liền
theo hình chữ công (I), chữ đinh (丁 ), hoặc nhà hình chữ công mái chữ đinh.

Ở thế kỷ XVII, đã phổ biến loại chùa có kiến trúc “nội công ngoại quốc” tương tự
như hình thức từ thời Trần.

Một trong những nét độc đáo nhất trong kiến trúc Phật giáo thời Lê là sự tồn tại
của một loại hình bố cục “Tiền Phật - Hậu Thánh” ở một số chùa như Chùa Thầy
(Thiên Phúc tự ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây), Chùa Keo (Thiền Quang tự, Vũ Thư,
Thái Bình). Cụm kiến trúc Chùa Thầy gồm có: 3 nếp chùa chính, điện Thánh, sau
đó là nhà hậu, nhà bia, gác chuông. Các tấm bia hậu Phật ở đây khắc tên tuổi
nhiều người trong hoàn tộc có niên đại 1652, 1673, 1683, 1684,… Thánh được
thờ ở đây là nhà sư Từ Đạo Hạnh. Đặc biệt nữa các chùa Trúc Lâm gần như định
hình mô hình “Tiền Phật - Hậu Phật tổ Trúc Lâm”. Chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Côn
Sơn, chùa Phổ Minh tiêu biểu cho xu hướng này.

8. Chùa thời Tây Sơn

Ở phía Bắc, chỉ còn lại hai kiến trúc Phật giáo là chùa Tây Phương (Hà Tây) và
chùa Kim Liên (Hà Nội) (Bản ảnh 15) được các nhà nghiên cứu cho là có niên đại
Tây Sơn. Hai ngôi chùa này có kết cấu kiến trúc mặt bằng kiểu chữ tam (三 ), vì
kèo kiến trúc truyền thống thời Lê thường làm kiểu “chồng diêm” với hệ vì
“chồng rường - bẩy hiên” có bẩy ngang vuông góc với thân cột.

9. Các chùa thời chúa Nguyễn và thời Nguyễn

Các chúa Nguyễn đi mở đất ở phương Nam đều sùng Phật và xây dựng nhiều
chùa ở Đàng Trong như chùa Thiên Mụ nổi tiếng.

Theo thư tịch, chùa được xây dựng vào năm 1601, do chính chúa Nguyễn Hoàng
cho xây. Ngay từ lúc mới ra đời, chùa Thiên Mụ đã là một trung tâm Phật giáo ở
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miền Trung. Sau đó, chùa được chính các chúa Nguyễn cho tu sửa nhiều lần.
Vào năm Ất Tỵ (1655), chúa Nguyễn Phúc Tần cho tu sửa chùa. Tháng 4 năm
Canh Dần (1710), chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc quả chuông lớn, đường kính
1,4m, cao 0,5m, nặng 3205 cân. Đây là quả chuông lớn nhất ở Huế, đồng thời là
một tác phẩm mỹ thuật quý giá khẳng định nghệ thuật đúc đồng ở thế kỷ XVIII
ở Đàng Trong.

Tháng 6 năm Giáp Ngọ (1714), Nguyễn Phúc Chu lại cho tiếp sửa sang và xây
dựng thêm nhiều điện to đẹp tráng lệ. Chúa tự làm một bài ký để ghi công đức
của mình trong việc chấn hưng đạo Phật và những chi tiết mỹ thuật trong các
bộ phận kiến trúc ở chùa, rồi cho khắc tấm bia đá cao 1,6m, rộng 1,2m trên
lưng rùa. Chúa còn cho người sang Trung Hoa mua lại Tạng kinh, luật và luận
hơn ngàn bộ để ở chùa.

Tổng kết các kiểu mặt bằng, một số nhà nghiên cứu cho rằng chùa Đàng Trong
thế kỷ 17 – 18 thường có kiểu mặt chữ khẩu (口 )gồm 4 tòa nhà ở 4 mặt phổ biến
ở vùng Thuận Hóa. Kiểu mặt bàng chữ Tam (三 ) phổ biến đến Gia Định. Tuy
nhiên, các tài liệu chưa chỉ ra các ngôi chùa cụ thể.

Khi nhà Nguyễn lên ngôi, các vua Nguyễn sùng Phật ở nhiều mức độ khác nhau.
Nhìn chung, nhà Nguyễn đã định hình phong cách chùa Nguyễn. Hiện nay Di
sản chùa Nguyễn có hàng nghìn và các chùa cổ trước đó còn lại được đều có
dấu ấn chùa Nguyễn thế kỷ 19 – 20. Ở khu vực phía Bắc, các ngôi chùa Nguyễn
lớn điển hình truyền thống còn lại rất đẹp như chùa Liên Phái, chùa Bà Đá, chùa
Hòe Nhai, chùa Mía, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Côn Sơn, chùa Bổ Đà, chùa Cổ
Lễ,…

10. Kết luận

Để kết thúc bài này, tôi xin nhấn mạnh, 2000 năm Phật giáo đồng hành cùng
dân tộc trong sự nghiệp dựng và giữ nước, 2000 năm kiến trúc phật giáo là một
tấm gương phản chiếu lịch sử văn hóa – văn minh Việt Nam, 2000 năm kiến trúc
chùa tháp Việt Nam là một kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc và
hiện đang sống trong các cộng đồng người Việt Nam. Một cuốn lịch sử kiến trúc
Phật giáo Việt Nam khoảng 2000 - 5000 trang đồ sộ cần được nghiên cứu và
biên soạn để góp phần gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc.

Tác giả: PGS.TS. Tống Trung Tín Tham luận Hội thảo khoa học: Kiến trúc Phật
giáo Việt Nam – thống nhất trong đa dạng, ngày 15/4/2023 tại hội trường Bảo
tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) ***
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